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1 ĐOÀN HOÀI NAM 29/7/2001 Nghĩa Đoàn Văn Khánh Nguyễn Sĩ Huyên 12/12 Kinh 165 67 87 Mắt KĐSK

2 NGUYỄN MINH TIẾN 04/6/2002 Nghĩa Nguyễn Văn Tuân Phạm Thị Tuyển 9/12 Kinh 165 54 78 Mắt KĐSK

3 PHẠM VĂN TÙNG 19/11/2001 Nghĩa Phạm Văn Điển Trương Thị Hân 12/12 Kinh 177 56 78 Nội (Viên gan B) KĐSK

4 LÊ HẢI NINH 09/10/2004 Nghĩa Lê Hải Nam Phạm Thị Hiệp 9/12 Kinh 175 66 86 Da liễu KĐSK

5 DƯƠNG VĂN DUY 20/11/2001 Nhập Thành Dương Thị Hạnh 12/12 Sán Dìu 158 62 84 Ngoại (Thoát vị bẹn) KĐSK

6 DƯƠNG VĂN CHÍNH 18/01/2005 Nhập Thành Dương Văn Dũng Tô Thị Huyền 9/12 Kinh 172 53 78 Ngoại (Viêm tinh hoàn) KĐSK

7 NGUYỄN VĂN LÂM 28/4/2004 Nhập Thành Nguyễn Văn Đức Ngô Thị Xuân 9/12 Kinh 165 52 78 Mắt KĐSK

8 TRƯƠNG VĂN ĐĂNG 08/9/2002 Làng Chũ Trương Văn Thắng Nguyễn Thị Liễu 9/12 Kinh 174 58 83 Mắt KĐSK

9 NGUYỄN SƠN TÙNG 25/6/2004 Làng Chũ Nguyễn Văn Thiên Nguyễn Thị Kim Oanh 12/12 Kinh 167 62 83 Mắt KĐSK

10 ĐINH VĂN DƯƠNG 16/11/2004 Làng Chũ Đinh Văn Sơn Nguyễn Thị Muôn 12/12 Kinh 168 53 81 Nội (Thận hư) KĐSK

11 PHẠM TUẤN ANH 17/01/2005 Làng Chũ Phạm Văn Giang Dương Thị Nga 12/12 Kinh 165 48 81 Mắt KĐSK

12 ĐÀO TRỌNG ĐỨC 04/12/2005 Làng Chũ Đào Trọng Thuận Nguyễn Thị Khánh 12/12 Kinh 169 66 85 Mắt KĐSK

13 LÝ  MINH TUẤN 04/10/2001 Cầu Cát Lý Ngọc Oanh Lê Thị Xiêm 12/12 Sán Dìu 165 58 83 Mắt KĐSK

14 TỪ VĂN LÂM 16/01/2001 Cầu Cát Từ Văn Sáu Trịnh Thị Thanh 12/12 Sán Dìu 168 51 81 Mắt KĐSK

15 TỪ VĂN THỊNH 29/7/2001 Cầu Cát Từ Văn Thắng Chu Thị Đào 12/12 Sán Dìu 164 51 77 Mắt KĐSK

16 LÊ VĂN NGHĨA 31/8/2003 Lê Duẩn Lê Văn Minh Trần Thị Hoa 9/12 Kinh 172 52 76 Mắt KĐSK

17 NGUYỄN HÙNG VĨ 20/6/2001 Lê Duẩn Nguyễn Văn Ngọc Phạm Thị Chung 9/12 Kinh 169 57 83 Mắt KĐSK

18 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 30/8/2001 Lê Duẩn Nguyễn Văn Long Nguyễn Thị Nga 9/12 Kinh 166 63 87 Ngoại (Gai c sống) KĐSK

19 NGUYỄN ANH TUẤN 11/10/2002 Lê Duẩn Nguyễn Xuân Thành Nguyễn Thị Oanh 9/12 Kinh 174 56 83 Ngoại (Teo Tinh hoàn) KĐSK

20 TRẦN THANH PHÚC 25/12/2004 Lê Duẩn Trần Thanh Xuân Trần Thị Hằng 9/12 Kinh 163 57 84 Mắt KĐSK

21 TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA 15/01/1998 Lê Duẩn Trương Trọng Tính Nguyễn Thị Tuyến 9/12 Kinh 167 70 84 Mắt KĐSK

22 GIANG VĂN MẠNH 23/6/2000 Lê Duẩn Giang Văn Đức Ngô Thị Phượng 9/12 Kinh 172 60 80 Da liễu KĐSK

23 NGUYỄN THẾ NHẬT MINH 13/9/1998 Minh Khai 1 Nguyễn Thế Mục Phạm Thị Hằng 12/12 Kinh 165 66 90 Mắt KĐSK

24 NGUYỄN TRUNG HIẾU 20/10/2003 Minh Khai 1 Nguyễn Văn Hiển Trần Thị Trang Nhung 9/12 Kinh 165 53 78 Mắt KĐSK

25 CHU VĂN MẠNH 02/02/2001 Hồ Sen Chu Văn Bảo Hoàng Thị Gái 8/12 177 71 89 KĐSK

26 NGUYỄN MẠNH HÙNG 02/10/2005 Trần Phú Nguyễn Thành Linh Mai Thị Lộc 9/12 Kinh 168 65 88 Da liễu KĐSK

27 LÊ THÀNH LUÂN 30/5/2000 Trần Phú Lê Mạnh Lân Trần Thị Lê 12/12 Kinh 168 69 88 Mắt KĐSK

28 HOÀNG TUẤN DƯƠNG 30/4/1998 Trường Chinh Hoàng Văn Hà Trần Thị Dần 12/12 Kinh 168 71 92 Mắt KĐSK

29 ĐINH XUÂN NAM 27/02/1998 Trường Chinh Đinh Xuân Khoảng Phạm Thị Luyến 12/12 Kinh 174 96 104 Nội (Mạch) KĐSK

30 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 28/4/2002 Trường Chinh Nguyễn Đức Hiếu Nguyễn Thị Hiền 9/12 Kinh 166 77 90 Mắt KĐSK

31 TẠ MINH TIẾN 26/4/2002 Lê Hồng Phong Tạ Văn Duy Nguyễn Thị Dung 9/12 Kinh 157 49 81 Mắt KĐSK

32 NGUYỄN THẾ TÙNG 20/11/2000 Quang Trung Nguyễn Thế Hùng Trần Thị Hướng 12/12 Kinh 175 72 87 Mắt KĐSK

33 NGÔ DUY ĐẠT 27/11/2001 Quang Trung Ngô Xuân Cử Đoàn Thị Loan 12/12 Kinh 171 73 87 Mắt KĐSK

34 NGUYỄN CÔNG LUÂN 13/8/1998 Trần Hưng Đạo Nguyễn Công Lý Đỗ Thị Mai 12/12 Kinh 161 60 82 Mắt KĐSK
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35 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 01/3/2000 Trần Hưng Đạo Nguyễn Đình Vinh Nguyễn Thị Hạ 12/12 Kinh 170 61 84 Da liễu KĐSK

36 PHẠM MẠNH TIẾN 03/3/2001 Trần Hưng Đạo Phạm Mạnh Hùng Tô Thị Thơ 12/12 Kinh 174 58 83 Mắt KĐSK

37 NGUYỄN GIANG ĐẠI 09/11/2000 Dốc Đồn Nguyễn Ngọc Từ Giang Thị Yến 12/12 Kinh 169 58 81 Mắt KĐSK

38 NGUYỄN BẰNG AN 05/8/2002 Dốc Đồn Nguyễn Khắc Hải Giáp Thị Huyền 9/12 Kinh 165 57 81 Da liễu KĐSK

39 PHẠM NGỌC MẠNH 29/01/2001 Mới Phạm Ngọc Khánh Tô Thị Thái 12/12 Kinh 171 73 85 HCKK

40 TRẦN THANH BÌNH 04/9/2005 Làng Chũ Trần Hữu Giới Cao Thị Thành 12/12 Kinh 179 54 78 Nội (Mạch) HCKK

41 LÝ THẾ QUYẾT 13/4/2003 Cầu Cát Lý Văn Chiến Hoàng Thị Nhân 9/12 Sán Dìu 167 64 85 HCKK

42 LEO VĂN SƠN 07/9/2002 Hồ Sen Leo Văn Hai Diệp Thị Tư 9/12 Sán Dìu 167 47 78 Thể lực HCKK

43 LÊ ANH XUÂN 24/11/1999 Dốc Đồn Lê Xuân Sinh Vũ Hồng Tước 12/12 Kinh 170 75 93 Nội (Mạch) HCKK
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